
Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=17*2+16+
18+21 23

1 Hoàng Xuân Quý Anh Cơ quan KBNN 01.003 23 7 1993 440001 54.5 17 70 32 40 158.5

2 Lê Việt Anh Cơ quan KBNN 01.003 14 9 1990 440002 51.5 64 85 62 65 264.5

3 Trần Trung Anh Cơ quan KBNN 01.003 22 11 1988 440003 7 14 57.5 72 75 92.5

4 Nguyễn Thái Bảo Cơ quan KBNN 01.003 28 5 1992 440004 59 29 80 66 85 197

5 Lưu Thanh Bình Cơ quan KBNN 01.003 04 5 1991 440005 Con BB 20 29 70 42 57.5 20 168

6 Nguyễn Thành Công Cơ quan KBNN 01.003 06 2 1987 440006 0 0

7 Lê Văn Cường Cơ quan KBNN 01.003 21 5 1992 440007 24 21 65 34 65 131

8 Vũ Văn Đức Cơ quan KBNN 01.003 12 3 1991 440008 12 26 75 50 72.5 139

9 Nguyễn Thị Phương Dung Cơ quan KBNN 01.003 29 8 1990 440009 19 31 65 50 65 146

10 Bùi Huy Giao Cơ quan KBNN 01.003 9 10 1993 440010 77 78 90 62 77.5 323

11 Dương Văn Hà Cơ quan KBNN 01.003 08 6 1985 440011

12 Nguyễn An Hiếu Cơ quan KBNN 01.003 29 9 1980 440012 1.8 1.8 Cảnh cáo môn Kiến thức 
chung

13 Nguyễn Văn Hoàng Cơ quan KBNN 01.003 30 8 1993 440013 84 78 75 72 67.5 315

14 Lưu Quỳnh Hường Cơ quan KBNN 01.003 26 10 1986 440014 44.5 37 50 72 70 168.5

15 Lê Thị Mai Khanh Cơ quan KBNN 01.003 6 3 1980 440015 Con TB 52 38 77.5 66 75 20 225.5

16 Nguyễn Thị Loan Cơ quan KBNN 01.003 9 12 1986 440016 55 51 77.5 62 85 234.5

17 Cao Danh Lợi Cơ quan KBNN 01.003 15 12 1987 440017 Con BB 55 50 82.5 62 80 20 257.5

18 Nguyễn Khắc Mạnh Cơ quan KBNN 01.003 21 4 1980 440018

19 Nguyễn Phương Ngọc Cơ quan KBNN 01.003 06 6 1986 440019 x Con TB 20 20

20 Phạm Thế Phương Cơ quan KBNN 01.003 05 3 1989 440020 9 20 67.5 52 57.5 116.5

21 Nguyễn Văn Quân Cơ quan KBNN 01.003 18 11 1986 440021 SQQĐ 6 26 57.5 40 60 20 135.5

22 Nguyễn Thành Thái Cơ quan KBNN 01.003 13 01 1993 440022 67 76 85 58 50 304

23 Đỗ Khắc Thắng Cơ quan KBNN 01.003 01 03 1978 440023 15 17 65 34 70 114

24 Dương Văn Thắng Cơ quan KBNN 01.003 05 9 1990 440024 Con TB 4 20 24

25 Nguyễn Phương Thanh Cơ quan KBNN 01.003 5 5 1988 440025 30 44.5 70 66 70 189 Cảnh cáo môn Kiến thức 
chung

26 Nguyễn Quốc Thành Cơ quan KBNN 01.003 22 8 1993 440026 4 4
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27 Nguyễn Văn Thành Cơ quan KBNN 01.003 16 7 1983 440027 x x Con TB 23 45 70 20 203 Cảnh cáo môn Nghiệp vụ 
viết

28 Nguyễn Bá Thảo Cơ quan KBNN 01.003 11 9 1989 440028 0 0

29 Nguyễn Hưng Thịnh Cơ quan KBNN 01.003 24 7 1993 440029 Con TB 20 20

30 Vương Hà Trọng Cơ quan KBNN 01.003 13 01 1987 440030 25 77.5 65 102.5

31 Trần Bảo Trung Cơ quan KBNN 01.003 01 5 1987 440031 x

32 Phạm Văn Trượng Cơ quan KBNN 01.003 01 02 1983 440032 31 32 57.5 50 65 152.5

33 Nguyễn Mạnh Tuấn Cơ quan KBNN 01.003 27 9 1987 440033 x 24.5 38 52.5 70 153

34 Tạ Đức Tuấn Cơ quan KBNN 01.003 20 4 1989 440034 87.5 94 75 80 80 350.5

35 Nguyễn Thanh Tùng Cơ quan KBNN 01.003 01 9 1990 440035 30 25 80 65 160

36 Phạm Thanh Tùng Cơ quan KBNN 01.003 14 10 1991 440036 0 1 55 38 62.5 57

37 Nguyễn Quang Tuyến Cơ quan KBNN 01.003 26 6 1984 440037 70.5 51 75 72 72.5 247.5

38 Nguyễn Tuấn Việt Cơ quan KBNN 01.003 29 3 1985 440038 32.5 65 62.5 97.5

39 Nguyễn Quang Vinh Cơ quan KBNN 01.003 29 3 1989 440039
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